
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 63/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiền trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 
42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát 
hải quan;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 106/2010/NĐ-CP 
ngày 28/10/2010 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
85/2007/ND-CP ngày 25/5/2007;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngay 27/11/2008 của Chính Phủ quy 
đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại công văn số 698/VPCP- 
KTTH ngày 30/01/2011 của Văn phòng Chính Phủ về việc ban hành chế độ ưu tiền 
thủ tục hải quan;

Bộ Tài chính quy định cụ thể áp dụng thí điểm chế độ ưu tiền trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện như sau:

Chương I. Những quy định chung

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
1. Áp dụng thí điểm chế độ ưu tiền trong quản lý nhà nước về hải quan đổi 

với một số doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này.
2. Ngoài các ưu tiền được hưởng theo quy định tại Thông tư này, doanh 

nghiệp còn được hưởng các ưu tiền khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước vê hải 
quan theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Doanh nghiệp được áp dụng chê độ ưu tiền trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước về hải quan (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp ưu tiền) được hưởng chế độ ưu 
tiền quy định tại Thông tư này ở tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc, cả 
trong giai đoạn làm thủ tục thông quan hàng hoá và giai đoạn kiêm tra sau thông 
quan.
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4. Khi được công nhận là doanh nghiệp ưu tiền thì tất cả hàng hoá, dịch vụ 
xuất khẩu, nhập khẩu (trừ hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp quy định tại khoan 
2 điều 3, Thông tư này), mua bán ở nội địa của doanh nghiệp được hưởng chế độ 
ƯU t i ề n .

Điều 2. Thời hạn thực hiện thí điểm.
Thời hạn thực hiện thí điểm chế độ ưu tiền là 02 (hai) năm kể từ ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành. Hết thời hạn thí điểm, Tổng cục Hải quan tồng kết đánh 
giá việc thực hiện, báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính Phủ ban hành chế 
độ thực hiện ổn định, lâu dài.

Chương II. Điều kiện doanh nghiệp ưu tiền

Điều 3. Các loại doanh nghiệp ưu tiền
Doanh nghiệp ưu tiền gồm ba loại:
1. Doanh nghiệp được ưu tiền trong xuất khẩu, nhập khẩu tất ca các mặt 

hàng, loại hình xuất khẩu, nhập khẩu (bao gồm cả hàng hoá và dịch vụ xuất nhập 
khẩu mua, bán ở nội địa).

2. Doanh nghiệp được ưu tỉên trong xuất khẩu hàng hóa là thủy san, nông 
san, dầu thô có xuất xứ thuần tuý Việt Nam,

3. Doanh nghiệp được ưu tiền trong nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất, 
xuất khẩu sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ cao được Nhà nước khuyến khích 
đâu tư, có yêu cầu đặc biệt về quy trình sản xuất và quản lý sản phẩm.

Điêu 4. Điều kiện doanh nghiệp ưu tiền
Doanh nghiệp ưu tiền phải là doanh nghiệp có độ rủi ro thấp nhất, đáp ứng 

đủ các diều kiện sau:
1. Có quá trình tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật về 

thương mại, đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu 
(dưới đây gọi chung là pháp luật) hoặc đã có sai phạm nhưng chỉ bị xử phạt vi 
phạm hành chính ở mức thấp như quy định cụ thể tại điều 5 Thông tư này; cơ quan 
hài quan có niềm tin vào sự tuân thủ pháp luật trong tương lai của doanh nghiệp 
theo quy định cụ thể tại điều 6 Thông tư này,

2. Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định cụ thể tại điều 7 Thông 
tư này.

3. Thực hiện chế độ kế toán minh bạch theo quy định cụ thể tại điều 8 
Thông tư này.

4. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
5. Thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với tất cả hàng hoá xuất khẩu, 

n h ậ p  k h ẩ u .
6. Thực hiện thủ tục hải quan điện tử.



7. Tự nguyện đề nghị được công nhận là doanh nghiệp ưu tiền theo các quy 
định cụ thể tại điều 9 Thông tư này.

Điều 5. Điều kiện về quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp có quá trình tuân thủ pháp luật là doanh nghiệp chưa bị cơ 

quan hải quan và các cơ quan quản lý nhà khác quy định tại khoản 3 điều này xử lý 
vi phạm pháp luật; hoặc, trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều này, có không 
quá 03 (ba) lần bị các cơ quan nói trên xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức 
phạt tiền với mức phạt mỗi lần không quá 20 triệu đồng, không kèm theo các hình 
thức phạt bổ sung (như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch 
thu tang vật, phương tiện vi phạm; buộc tiêu hủy, buộc đưa hàng hóa ra khỏi Việt 
Nam; buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm).

2. Thời hạn đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp là 36 (ba 
mươi sáu) tháng trở về trước, kể từ ngày Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của 
doanh nghiệp đê nghị được công nhận là doanh nghiệp ưu tiền.

Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 3, nếu thời gian 
hoạt động chưa đủ 36 tháng (nhưng không ít hơn 12 tháng), đáp ứng quy định tại 
điều 4 và khoản 1 điều này thì cũng thuộc diện được xem xét công nhận là doanh 
nghiệp ưu tiền.

3. Các cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc tuân thủ pháp luật của doanh 
nghiệp:

3.1 Cơ quan xác nhận việc tuân thủ pháp luật hải quan (bao gồm cả việc chấp 
hành pháp luật về thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu) là Tổng cục Hải quan.

3.2 Các cơ quan có thẩm quyền khác xác nhận việc tuân thủ pháp luật của 
doanh nghiệp theo đề nghị của Tổng cục Hải quan, gồm:

- Cơ quan xác nhận việc tuân thủ pháp luật về thuế nội địa và hiệu quả kinh 
doanh là Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp đăng ký, thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản 
Thuế nội địa.

- Cơ quan xác nhận việc tuân thủ pháp luật doanh nghiệp là Sờ Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh, thành phố, hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh 
tế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc có cơ sở sản xuất.

- Cơ quan xác nhận việc tuân thủ pháp luật thương mại là Chi cục Quản lý 
thị trường tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sả và có cơ sở sản xuất kinh 
doanh, Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh ở nhiều tỉnh, 
thành phố thì phải có xác nhận của Chi cục quản lý thị trường tại tất cả các tỉnh, 
thành phố đó.

Điều 6. Điều kiện về độ tin cậy
1. Cơ quan hải quan có thể tin tưởng vào sự tuân thủ pháp luật trong tương 

lai của doanh nghiệp.
2. Đối với những doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại điều 4, điều 5 

Thông tư này, nhưng cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để tin tưởng sự tuân thủ
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pháp luật trong tương lai của doanh nghiệp thì chưa đưa vào diện áp dụng thí điể m
này .

Điều 7. Điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu
1. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1, điều 3 Thông tư này: Kim 

ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu đạt 500 triệu USD/0l  năm.
2. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 2, điều 3 Thông tư  này : Kim

ngạch xuất khẩu đạt tối thiểu 100 triệu USD/ 0l  năm.
3. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 3, điều 3 Thông tư  này: Giao

Tổng, cục Hải quan xác định kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể cho  phù hợp
với đặc thù công nghệ sản xuất, quản lý đối với từng loại mặt hàng.

Điều 8. Điều kiện về chế độ kế toán minh bạch 
Doanh nghiệp thực hiện chê độ kế toán minh bạch là doanh nghiệp được cơ 

quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp đăng ký, nộp thuế nội địa xác nhận, đánh giá 
là:

1. Áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam.
2. Có chế độ kiểm soát tài chính nội bộ.
3. Có hệ thống số, chứng từ kế toán đầy đủ, rõ ràng.
4. Báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác, trung thực.
5. Lưu trữ đầy đủ, khoa học các số, chứng từ kế toán và các chứng  từ  liên

quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu.
6. Thực hiện tốt chế độ tài chính, kế toán.

Điều 9. Tự nguyện đề nghị được công nhận là doanh nghiệp ưu tiền
Doanh nghiệp có nguyện vọng được áp dụng chế độ ưu tiền phải có văn bản 

đề nghị Tổng cục Hải quan xét, công nhận là doanh nghiệp ưu tiền và cam kết tuân 
thủ tốt các quy định của pháp luật.

Chương III. Quy trình xét công nhận doanh nghiệp ưu tiền

Điều 10. Thủ tục thông báo áp dụng chế độ ưu tiền
Trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin về doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan 

có văn bản thông báo tới từng doanh nghiệp cụ thể về chủ trương, các quy định tại 
Thông tư này để doanh nghiệp đối chiếu, tự đánh giá điều kiện của doanh nghiệp, 
quyết định việc đề nghị tham gia.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị công nhận là doanh nghiệp ưu tiền
Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiền gồm:
l. Văn bản đề nghị: 01 bản chính, (theo mẫu 01/DNU T ban hành kèm theo 

Thông tư này).
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2. Các tài liệu, chứng từ tự chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định tại 
Thông tư này, gồm:

2.1 Báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất khẩu, nhập khẩu của doanh 
nghiệp trong 03 năm gần nhất: 01 bản chính.

Thời gian thống kê là trọn năm, từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm. Đối với 
năm đang thực hiện: nếu mới thực hiện được từ 6 tháng trở xuống thì lấy số liệu 
của 3 năm trước; nếu đã thực hiện trên 6 tháng thì lấy số liệu các tháng đã thực hiện 
và dự tính số liệu cả năm (theo mẫu 02/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này).

2.2 Báo cáo tài chính hàng năm của 03 năm gần nhất: Nộp 01 bản sao có xác 
nhận của doanh nghiệp, xuất trình bản chính.

2.3 Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 03 năm gần nhất (nếu bị xử lý vi 
phạm thì nêu rõ số lần, hành vi, hình thức xử phạt, mức xử phạt, cấp xử phạt, tình 
hình chấp hành quyết định xử phạt): Nộp 01 bản chính.

2.4 Bản kết luận kiêm toán, thanh tra gần nhất (không quá 01 năm, nếu có): 
Nộp 01 bản sao có xác nhận của doanh nghiệp, xuất trình bản chính.

Điều 12. Thẩm định điều kiện doanh nghiệp ưu tiền
1. Cơ quan thẩm định: Tổng cục Hải quan.
2. Hình thức thẩm định;
2.1 Tổ chức kiếm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp theo quy định 

của pháp luật để đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; hoặc nghiên cứu kết 
luận của kiểm toán hoặc thanh tra gần nhất (nêu ở điểm 2.4, khoản 2, điều 11 
Thông tư này), nếu đã đủ để đánh giá việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp thì 
sử dụng kết luận đó thay cho việc kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp.

2 .2  Tổng cục Hải quan có văn bản gửi các cơ quan nêu tại khoản 3, điều 5 
nhận xét, đánh giá về sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của mình. Thời hạn đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật thực hiện theo 
quy định tại khoản 2, điều 5 Thông tư này. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn bản đề nghị của Tổng cục Hải quan, các cơ quan quản lý nhà 
nước nói trên có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về đề nghị của Tổng cục Hải 
quan.

3. Nội dung thẩm định:
3.1 Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiền của doanh nghiệp; 

ý kiến đánh giá, nhận xét của các cơ quan quản lý nhà nước quy định tại khoản 3 
điều 5 Thông tư này; kết quả kiểm tra sau thông quan hoặc kết luận thanh tra/kiểm 
toán và các thông tin khác thu thập được, đối chiếu với các điều kiện doanh nghiệp 
ưu tiền quy định từ điều 3 đến điều 9, chương II của Thông tư này, Tổng cục Hải 
quan nhận xét, đánh giá về việc đáp ứng các điều kiện của doanh nghiệp. Nếu đủ 
điều kiện thì thông báo cho doanh nghiệp để hai bên tiến hành thảo luận nội dung 
cụ thể của bản ghi nhớ về việc xét, công nhận doanh nghiệp ưu tiền (theo mẫu 
03/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này).
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3.2 Kiểm tra (kể cả trường hợp chấp nhận kết quả kiểm toán/  thanh tra) vô hạ 
tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp đế đáp ứng yêu câu 
trao đôi dữ liệu điện tử giữa doanh nghiệp và cơ quan Hải quan.

4. Nội dung bản ghi nhớ: Bản ghi nhớ ngoài các nội dung khác tùy theo đặc 
điểm, tình hình hoạt động của từng doanh nghiệp, phải bao gồm các nội dung chu 
yêu sau:

- Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail của doanh nghiệp;
- Những ưu tiền dành cho doanh nghiệp;
- Trách nhiệm của doanh nghiệp;
- Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan;
- Thống nhất về xác định mã số các mặt hàng doanh nghiệp đã xuất khẩu, 

nhập khấu. Mã số hàng ho á đã được hai bên thống nhất là căn cứ để doanh nghiệp 
khai hải quan khi làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá. Nếu sau này phát hiện mã 
số đã thống nhất không đúng thì Tổng cục Hải quan báo
cáo Bộ Tài chính điều chỉnh để áp dụng cho các lô hàng phát sinh sau thời điểm 
điêu chính đó;

- Đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiền;
- Cam kết thực hiện.
5. Thời hạn thẩm định không quá 45 ngày kể từ ngày Tổng cục Mai quan 

nhận dược hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được 
công nhận là doanh nghiệp ưu tiền thì Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo cho 
doanh nghiệp biết.

Điều 13. Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiền
1. Người quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiền là Tổng cục trưởng 

Tổng cục Hải quan.
2.Thời hạn ban hành quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiền không quá 

15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định.
3. M ẫu Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiền ban hành kèm theo 

Thông tư này (mẫu 04/DNUT).

Điều 14. Đánh giá lại, gia hạn
1 .Thời hạn doanh nghiệp được hưởng ché độ ưu tiền lần đầu là 12 tháng, kể 

từ ngày Tổng cục Hải quan ký Quyết định áp dụng chế độ ưu tiền đối với doanh 
nghiệp. Sau thời hạn này, Tổng cục Hải quan thực hiện đánh giá lại, nếu doanh 
nghiệp vẫn đáp ứng các điều kiện quy định thì tiếp tục được gia hạn áp dụng chế độ
ư u  t i ề n

2. Các nội dung chính cần xem xét, đánh giá gồm: Tình hình đáp ứng các 
điêu kiện doanh nghiệp ưu tiền và tình hình thực hiện trách nhiệm của mỗi bên. 
Nếu xét thấy cần thiết, Tổng cục Hải quan tổ chức lấy ý kiến các cơ quan quản lý 
nhà nước liên quan quy định tại khoản 3, điều 5 Thông tư này.
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3. Nếu kết quả đánh giá lại doanh nghiệp vẫn đáp ứng điều kiện quy định, có 
nguyên vọng tiếp tục được áp dụng ché độ ưu tiền thì Tổng cục Hải quan ban hành 
quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiền đối với doanh nghiệp trong thời hạn 36 
(ba mươi sáu) tháng tiếp theo theo mẫu 05/DNUT ban hành kèm theo Thông tư 

n à y
4. Việc đánh giá lại các lần sau, cứ 36 tháng một lần, hai bên tổ chức đánh 

giá lại việc thực hiện. Nội dung đánh giá lại, xử lý kết quả đánh giá thực hiện như 
khoản 2, khoản 3, điều này.

5. Nếu doanh nghiệp không còn đáp ứng các điều kiện về doanh nghiệp ưu 
tiền thì Tổng cục Hải quan ra quyết định đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiền.

Điều 15. Cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp ưu tiền
1. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ưu tiền, tránh nhận thức khác nhau dẫn 

đến cách áp dụng khác nhau, thống nhất đầu mối quản lý doanh nghiệp ưu tiền là 
cơ quan Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan).

2. Để việc nhận xét, đánh giá đối với doanh nghiệp được đầy đủ chính xác, 
Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan các địa phương liên quan cung cấp thông tin,

. nhận xét, đánh giá về quá trình chấp hành pháp luật, tình hình hoạt động xuất nhập 
khẩu của doanh nghiệp.

3. Các cơ quan khác thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan có thông tin, đề 
xuất liên quan đến việc chấp hành pháp luật, thông quan hàng hoá, kiểm tra sau 
thông quan, thanh tra, xử lý vi phạm đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, hàng hoá và 
dịch vụ mua ở nội địa của doanh nghiệp ưu tiền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để 
xem xét, quyết định.

Chương IV. Chế độ ưu tiền đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Điều 16. Các ưu tiền trong giai đoạn thông quan
Các ưu tiền trong giai đoạn thông quan là: Miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải 

quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng):
1. Miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan ( bao gồm cả hồ sơ giấy và hồ sơ 

điện tử) là việc cơ quan hải quan chỉ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp 
pháp, hợp lệ (vê hình thức) của hồ sơ, chưa kiểm tra chi tiết nội dung. Doanh 
'nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan hải quan về tính hợp pháp, 
hợp lệ, nội dung hồ sơ.

2. Miễn kiểm tra thực tế hàng hoá bao gồm miễn kiểm tra thủ công và miễn 
kiểm tra bằng máy móc, thiết bị.

Điều 17. Các ưu tiền trong giai đoạn sau thông quan
Trong thời gian doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiền, cơ quan hải quan 

không thực hiện việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp (trừ trường
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hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng và trường hợp kiểm tra để đánh giá sự tuân thủ 
pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật).

1. Không kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp là cơ quan hai 
quan không ban hành quyết định, không thành lập đoàn kiểm tra tới trụ sở doanh 
nghiệp kiểm tra. Trong trường hợp được cơ quan hải quan thông báo những sai sót 
của doanh nghiệp hoặc những vấn đề cần được làm rõ thì doanh nghiệp có trách 
nhiệm kiểm tra lại, giải trình với cơ quan hải quan. Hình thức giải trình, địa điểm 
giải trình theo quy định tại điều 145, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 
06/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Kiểm tra theo kế hoạch để đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh 
nghiệp ưu tiền: Thời hạn kiểm tra ít nhất 05 năm mới kiểm tra một lần.

Điều 18. Thực hiện thủ tục Hải quan điện tử
1. Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, hồ sơ điện tử được miễn kiểm tra 

và được phản hồi 24/24h/ngày, 7/7 ngày/tuần.
2. Trường hợp có lý do chính đáng, hàng hoá của doanh nghiệp ưu tiền được 

thông quan bằng hồ sơ đơn giản gồm: Tờ khai hải quan, hoá đơn thương mại và 
giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (nếu có). Các chứng từ khác được doanh 
nghiệp nộp bổ sung trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại điều 9, Nghị định 
154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ.

3. Tờ khai hải quan điện tử của doanh nghiệp ưu tiền được hệ thống đăng ký 
tờ khai của cơ quan hải quan nhận dạng để tự động áp dụng chế độ ưu tiền.

Điều 19. Ưu tiền nộp thuế, phí hải quan
1. Doanh nghiệp (nêu có nhu câu) được thực hiện nộp phí, lệ phí hải quan 

định kỳ mỗi tháng một lần, vào một ngày nhất định do doanh nghiệp đăng ký với 
Tổng cục Hải quan.

2. Doanh nghiệp (nếu có nhu cầu) được thực hiện nộp thuế cho cơ quan hai 
quan định kỳ mỗi tháng một lần, vào một ngày nhất định do doanh nghiệp đề nghị 
đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu còn trong thời hạn ân hạn nộp Thuế theo 
quy định của pháp lu ậ t.

3. Nộp thuế, phí qua ngân hàng thực hiện theo quy định tại điều 3, Nghị định 
87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính Phù.

Điều 20. Áp dụng chế độ hoàn thuế trước, thanh khoản trước, kiểm tra
sau

1. Việc hoàn thuế trước, kiểm tra sau thực hiện theo quy định tại điều 60 
Luật Quản lý thuế; điều 30 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính 
Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; khoản 21, điều 1 
Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bỏ 
sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP.
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Điều 21. Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan
Việc sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan được thực hiện theo quỵ 

định tại điều 12 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Điều 22. Khai hải quan một lần
1.Việc khai hải quan một lần và thời hạn thanh khoản tờ khai một lần thực 

hiện theo quy định tại điều 9, Nghị định 154//2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của 
Chính Phủ.

2, Doanh nghiệp ưu tiền được khai hải quan một lần dưới hai hình thức:
- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới, qua cửa khẩu thì thực 

hiện khai hải quan trước; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa sau.
- Đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ; nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục 

vụ sản xuất của doanh nghiệp mua từ kho ngoại quan được thực hiện nhập khẩu 
hàng hóa trước (có sự giám sát, vào số theo dõi của hải quan kho ngoại quan), khai 
hải quan sau.

Chương V, Trách nhiệm của cơ quan hải quan, doanh nghiệp

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan hải quan
1. Cơ quan hải quan dành cho doanh nghiệp ưu tiền các ưu tiền quỵ định từ 

điều 16 đến điều 22, chương IV Thông tư này, trừ trường hợp phát hiện doanh 
nghiệp có một trong các vi phạm sau đây:

1.1 Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất 
khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

1.2 Có căn cứ khẳng định doanh nghiệp khai sai tên hàng, mã số hàng hoá, 
số lượng, trọng lượng, trị giá, xuất xứ...hàng hoá dẫn đến khai sai về thuế (giảm số 
thuế phải nộp, tăng số thuế được hoàn, làm phát sinh hoặc tăng số thuế được miễn) 
từ 50 (năm mươi) triệu đồng trở lên thì quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu 
tiền đối với doanh nghiệp. Sau khi xem xét, xử lý vi phạm, nếu doanh nghiệp bị xử 
phạt tới mức làm cho doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện tuân thủ pháp luật 
hải quan thì quyết định đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiền đối với doanh nghiệp và thu 
hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiền, đồng thời thông báo đến các cơ 
quan có liên quan tại khoản 3 điều 5 Thông tư này.

- Cấp có thẩm quyền quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu 
tiền đối với doanh nghiệp là Tổng cục Hải quan. Các đơn vị thuộc và trực thuộc 
Tổng cục Hải quan nếu phát hiện doanh nghiệp có vi phạm thì báo cáo Tổng cục 
Hải quan để xem xét, quyết định đình chỉ/ tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiền

2. Doanh nghiệp ưu tiền được áp dụng ché độ thanh khoản trước, kiểm tra
sau theo quy định tại khoản 1 điều này đối với hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu
thuộc loại hình chế xuất, gia công.

9



(mẫu 06/DNUT), Quyết định hủy Quyết định đình chỉ/ tạm đình chỉ (mẫu 07 ban 
hành kèm theo Thông tư này).

- Khi Tổng cục Hải quan chưa ban hành quyết định tạm đình chỉ/ đình chí áp 
dụng chế độ ưu tiền đối với doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn được áp dựng chế 
độ ưu tiền

2. Thường xuyên thu thập, phân tích tình hình hoạt động, số liệu hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực 
tuân thủ pháp luật, phát hiện sớm các sai sót để kịp thời khắc phục.

Tồng cục Hải quan tổ chức một bộ phận chuyên phối hợp với doanh nghiệp 
dê tiếp nhận, thu thập thông tin, phân tích tình hình hoạt động, số liệu hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có sai 
sót hoặc phát hiện vấn đề cần được làm rõ thì thông báo cho doanh nghiệp biết để 
tự kiêm tra lại:

- Nếu doanh nghiệp công nhận phát hiện của cơ quan hải quan là đúng thi 
yêu cầu doanh nghiệp tự khắc phục ( khai bổ sung; bổ sung chứng từ; nộp Thuế bổ
sung...).

- Nếu doanh nghiệp cho rằng phát hiện của cơ quan hải quan là không đúng 
hoặc trường hợp có vấn đề cơ quan hải quan còn chưa rõ thì đề nghị doanh nghiệp 
có văn bản (kèm chứng từ, tài liệu chứng minh) giải trình. Nếu giải trình của doanh 
nghiệp cho thấy doanh nghiệp có đủ căn cứ pháp luật, chứng cứ chứng minh doanh 
nghiệp không có sai sót hoặc giải trình rõ vấn đề cơ quan hải quan nêu ra thì cơ 
quan chấp nhận giải trình của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không giai trình 
hoặc không giải trình được thì cùng doanh nghiệp kiếm tra lại vấn đề và cơ quan 
hái quan căn cứ vào quy định của pháp luật kết luận, xử lý.

3. sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp về tư vấn chính sách, 
pháp luật.

Các hình thức tư vấn gồm:
- Tư vấn bằng văn bản: Cơ quan hải quan có vãn bản trả lời vấn đề doanh 

nghiệp cân tư vấn.
- Tư vấn trực tiếp: Công chức hải quan được phân công có trách nhiệm tiếp 

nhận và đáp ứng các yêu câu tư vân của doanh nghiệp. Nếu vấn đề doanh nghiệp 
cần tư vấn không thuộc lĩnh vực chuyên môn hoặc ngoài khả năng của mình thi đề 
nghỉ cấp trên trả lời doanh nghiệp bằng văn bản.

Điều 24. Trách nhiệm của doanh nghiệp ưu tiền
1. Tuân thủ tốt pháp luật.
2. Thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục sai sót. 

Trường hợp phát sinh mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu mới chưa được hai bên thống 
nhất mà số thì doanh nghiệp đề xuất mã số mặt hàng, thông báo cho Tổng cục Hai 
quan để xem xét, thống nhất.

3. Định kỳ cung cấp tinh hình, số liệu về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho 
cơ quan Hải quan.
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- Mỗi quý 01 (một) lần, vào tuần đầu quý, doanh nghiệp cung cấp cho Tổng 
cục Hải quan tình hình, số liệu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của quý trước (theo 
mẫu 08a/DNUT, 08b/DNUT ban hành kèm theo Thông tư nàỵ).

- Hình thức cung cấp: Qua mạng vi tính được kết nối giữa Tổng cục Hải 
quan và doanh nghiệp.

4. Sẵn sàng làm rõ những vấn đề liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu của doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

Khi được Tổng cục Hải quan thông báo những sai sót hoặc những vấn đề 
chưa rõ trong hồ sơ hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra lại, trả lời, giải 
trình đầy đủ, kịp thời những vấn đề cơ quan hải quan thông báo.

5. Hợp tác tốt với cơ quan Hải quan trong trường hợp cơ quan Hải quan kiếm
tra.

Trong trường hợp cơ quan hải quan thực hiện kiếm tra tại trụ sở doanh 
nghiệp hoặc doanh nghiệp đề nghị cơ quan hải quan đến làm việc về những vấn đề 
chưa rõ, doanh nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, hợp tác đầy đủ với 
đoàn kiểm tra; những vấn đề còn ý kiến khác nhau thì cùng tìm phương án giải 
quyết phù hợp quy định của pháp luật.

6. Trước khi thực hiện chế độ ưu tiền theo quy định tại Thông tư này, doanh 
nghiệp ưu tiền có trách nhiệm thông báo cho Tổng cục Hải quan, Chi cục hải quan 
nơi làm thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp về đại lý làm 
thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và cam kết về sự 
tuân thủ pháp luật của đại lý. Trường hơp thay đôi đại lý thì cân phải thông báo cho 
cơ quan hải quan nói trên biết. Doanh nghiệp ưu tiền phải thường xuyên kiểm tra 
việc tuân thủ pháp luật của đại lý để phát hiện sai sót (nếu có) và thông báo ngay 
cho cơ quan Hải quan.

Chương VI. Xử lý vi phạm; khiếu nại, tố cáo

Điều 25. Xử lý vi phạm
1. Doanh nghiệp ưu tiền nếu vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ

vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân lợi dụng chế độ ưu tiền này để vi phạm 

chính sách, pháp luật; nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử 
lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Khiếu nại, tố cáo
1. Mọi cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại; mọi công dân có quyền tố cáo 

những vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Thông tư này.
2. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện  theo quy

định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
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Chương VII. Tổ chức thực hiện

Điều 27, Trách nhiệm thực hiện
1. Tổng; cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào quy định tại Thông tư này 

chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện; sau thời gian thí điểm, tổ chức 
tổng kết đánh giá việc thực hiện, xây dựng chế độ để Bộ Tài chính trình Thủ tướng 
chính Phủ quyết định ban hành.

2. T ổ n g cục Hải quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn 
vị liên quan để đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy định lại 
thông tư này .

Điều 28. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

• Vp Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện KSNDTC, TANDTC;

Văn phòng TW Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP;

- Phòng thương  mại và Công nghiệp VN;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

Website Chính phủ;
- Công Báo;

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Website Bộ Tài chính;
C ục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Lưu : VT. T C H Q  (250)



Mẫu 01/DNUT

Tên công ty

V/v đề nghị áp dụng 
chế độ ưu tiền.

Tên công tỵ:..
Mã số thuế:...
Địa chỉ trụ sở;
Số ĐT ............................. ;số FAX:..............................................
E-mail:..........................................................................................................
Giấy phép thành lập số:....; ngày cấp:.................;cơ quan cấp:..............
Giấy chứng nhận đăng ký KD số:.. ,;ngày cấp:.. .;cơ quan cấp:............
Ngành nghề.KD:........... .......................... ............. ...................................
Loại hình KD XK, NK:........................ .................................
Mặt hàng KD XK, N K :.............................. .

Căn cứ điều kiện doanh nghiệp ưu tiền quy định tại các điều..............Thông
tư  số. . .  ./TT-BTC ngày.. .tháng.. .năm... của Bộ Tài chính quy định thí điểm áp
dụng chế độ ưu tiền đối với doanh nghiệp đủ điều kiện; Công t y .................... đã tự
đánh giá, đối chiếu với quy định trên đây, nhận thấy có đủ điều kiện để được công 
nhận là doanh nghiệp ưu tiền.

Công t y ........... xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật là những
tài liệu gửi kèm công vãn này là trung thực, chính xác, cam kết chấp hành nghiêm 
chính các quy định của pháp luật và của Thông tư số .../.. ./TT-BTC

Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định công nhận Công 
ty.............là doanh nghiệp ưu tiền./.

Tài liệu gửi kèm
- Bản thống kê số liệu XK, NK (03 năm gần nhất).
-  Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật (03 năm gần nhất).
- Báo cáo tài chính (03 năm gần nhất).
- Bản kết luận kiểm toán / thanh tra năm...

ngày...tháng.,.năm... 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

Nơi nhận:
- Tổng cục Hải quan; 
- Lưu:...

GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)



Mẫu 02/DNUT

Tên Công ty:.........  BÁO CÁO TÌNH HÌNH, THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 03 NĂM
 w r

Mã số thuế .......... (Từ ngày.. .tháng.. .năm.. .đên ngày.. .tháng.. .năm...)

I/ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1) Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chính:
2) Đại lý làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp (tên, địa chỉ):
3)Các hình thức thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
4) Các ngân hàng thanh toán, tên, số hiệu tài khoản tại ngân hàng:
5) Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp áp dụng:
6) Áp dụng chế độ kiểm soát tài chính nội bộ: Có:  chưa: o
7) Tình hình chấp hành quy định của pháp luật về kế toán (03 nă n  gần nhất)
8) Tinh hình chấp hành pháp luật (03 năm gần nhất) theo quy định tại điều.. .Thông tư ./TT-BTC./.
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II/ THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

số
TT

Năm 
báo cáo

số liệu hàng hóa XK Số liệu hàng 
hóa NK

Số tiền Thuế đã nộp Tổng
số

tiền
thuế
đã

nộp

Lợi
nhuận

sau
thuế

Ghi
chú

Tên
hàng
chính

xuất
xứ

Kim
ngạch
(USD)

Tên
hàng
chính

Kim
ngạch
(USD)

Thuế
XK

Thuế
NK

Thuế
GTGT

Thuế
TTĐB

Thuế
thu

nhập
DN

1 2 0 ...

2 2 0 ...

3 2 0 ...

Người lập
(ký, ghì rõ họ tên)

ngày...tháng...năm... 
Giám đốc

(ký , ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Số:........... /BGN/TCHQ-DN

BẢN GHI NHỚ 
v ề  việc công nhận doanh nghiệp ưu tiền

Ngày....tháng...năm ...tại............Đại diện Tổng cục Hải quan (bên A) và
đại diện Công ty...(bên B) trong văn bản này gọi tắt là Hai bên; đã thảo luận và 

' thống nhất như sau:

Bên A: Tổng cục Hải quan.
Địa chỉ:..............................................................................................................
Điện thoại cố  định:.............................; số FAX:....................................................
E-M ail:........... ...................................... ....... ................... ..........................
Đại diện: ô n g ......................   chức vụ:.............................................................

Bên B: Công ty...
Địa chỉ:.................. ;mã số thuế:.........................................................................
Điện thoại cố định:... v....................; FAX:...................... . E-Mail:.................
Giấy phép thành lập số:............... ; ngày cấp:................. ; nơi cấp:..................
Giấy phép kinh doanh số:............; ngày cấp:................. ;.nơi cấp:..................
Đại diện: Ông (bà):.................... ; chức vụ:.......................................................
Số CMND/hộ chiếu:....... ; .............ngày cấp:...................; cơ quan cấp.........
Giấy ủy quyền (nếu có) số:.............. ngày................. do Ông:.......................

chức vụ:........................ ký, đóng dâu, ghi rõ họ tên.

Căn cứ Thông tư số /.../TT-BTC ngày...tháng...năm ...của Bộ Tài chính 
quy định áp dụng chế độ ưu tiền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối 
với doanh nghiệp đủ điều kiện (sau đây gọi tắt là Thông tư), hồ sơ đề nghị công 
nhận là doanh nghiệp ưu tiền, kết quả thẩm định doanh nghiệp ưu tiền, Hai bên đã 
thảo luận và thống nhất như sau:

Điều 1. Bên A công nhận bên B đủ điều kiện áp dụng chế độ ưu tiền theo 
quy định tại Thông tư.

Điều 2. Bên A giành cho bên B được hưởng các ưu tiền quy định tại các 
điều....Thông tư.

Điều 3. Bên A cam kết thực hiện các trách nhiệm quy đỉnh tại điều.. .Thông
tư.

Điều 4. Bên B cam kết thực hiện các trách nhiệm quy định tại điều. ..Thông
tư.

Mẫu 03/DNUT

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc
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Điều 5. Trong các trường hợp quy định tại điều.. .của Thông tư hoặc khi bên 
B đề nghị không tiếp tục áp dụng chế độ ưu tiền, bên A có quyền quyết định tạm 
đình chỉ/ đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiền đối với bên B.

Điều 6. Hai bên thống nhất về xác định mã số các mặt hàng Công ty đã xuất 
khấu, nhập khẩu (theo phụ lục kèm bản ghi nhớ nảy). Mã số hàng hóa đã được hai 
bên thống nhất là căn cứ để Công ty khai hải quan khi làm thủ tục xuất, nhập khẩu 
hàng hóa. Neu sau này Công ty xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng mới thì Công ty có 
trách nhiệm thông báo cho bên A để Hai bên thống nhất mã số mặt hàng trước khi 
Công ty làm thủ tục hải quan.

Điều 7. Thời  hạn thực hiện chế độ ưu tiền là .. .năm kể từ ngày Tổng cục Hải 
quan quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiền. Sau thời hạn này, Hai bên đánh 
giá lại để xem xét việc tiếp tục áp dụng chế độ ưu tiền theo quy định tại 
điề u  .Thông tư.

Điều 8.
Bên A; Đơn vị thường trực là.............................,số điện thoại.........................,

số FA X .............. ,E-Mail.......... ......................................................... .............................
Bên B: Đơn vị thường trực là ............................ ,số điện th o ạ i.......................,

số FAX............., E-Mail....................... ......... .................................................................
Đơn vị thường trực là đơn vị đầu mối để Hai bên liên hệ giải quyết những 

vấn đề phát sinh.
Điều 9. Việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa Hai bên được thực hiện bằng 

đường điện tử. Trường hợp cần thiết phải có hồ sơ giấy thì bên A thông báo đê bên 
B thực hiện.

Điều 10. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định tại Thông tư và thống 
nhất tại bản ghi nhớ này. Bản ghi nhớ này này là cơ sở để Tổng cục Hải quan quyết 
định công nhận doanh nghiệp ưu tiền đối với Công ty ................................................

Bản ghi nhớ này được làm thành hai bản chính, Tổng cục Hải quan giữ 01 
bản, Công ty giữ 01 bản và đều có giá trị như nhau./.

ĐẠI DIỆN TỔNG CỤC HẢI QUAN
(ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)



Mẫu 04/DNUT

Số:..... /QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày...tháng...năm...

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phức

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiền

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngàỵ 29/6/2001 và Luật số 
• 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

Căn cứ Thông tư số . . . /TT-BTC ngày .. .tháng.. .năm .. .của Bộ Tài chính 
quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải 
quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ“TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng 
Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 
cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cử Bản ghi nhớ ngày.. .tháng.. .năm.. .giữa Tổng cục Hải quan và Công
ty .............................................................................................. ........ ... .......................

Xét hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiền...........................................
kèm theo văn bản số......... của Công ty...........................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Công ty...................... là doanh nghiệp ưu tiền theo quy
định tại Thông tư số .../20../TT-BTC ngày.. .tháng.. .năm.. .của Bộ Tài chính về thí 
điểm áp dụng chế độ ưu tiền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với 
doanh nghiệp đủ điều kiện.

Mã số thuế:................................................... ................... ................................
Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................
Điều 2. Công ty.............được áp dụng chế độ ưu tiền quy định tại điều.......

Thông t ư ....... /20../TT-BTC ngày . . .tháng.. .năm .. .của Bộ Tài chính.
Điều 3. Công ty .............có trách nhiệm thực hiện các quy định tại

điều.,.. Thông t ư ....... /20../TT-BTC ngày... tháng... năm... của Bộ Tài chính.
Điều 4. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiền là 12 tháng kể từ ngày ký Quyết 

định này. Sau thời hạn này, Tổn cục Hải quan thực hiện đánh giá lại để xem xét 
gia hạn áp dụng chế độ ưu tiền đối với Công ty.



Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Công ty ....... , Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng

cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Noi nhận:
- Công tỳ ............. (để thực hiện);
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để thực hiện);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện).
- Lưu: VT, KTSTQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG



Mẫu 05/DNUT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự d o -  Hạnh phức

Số:..... /QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày ...tháng.,.năm...

QUYẾT ĐỊNH 
Vê việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiền

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày^ 29/6/2001 và Luật số 
42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

Căn cứ Thông tư số . ./TT-BTC ngày . . .tháng.. .năm .. .của Bộ Tài chính 
quy định áp đụng thí điểm chế độ ưu tiền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải 
quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/201(3 của Thủ tướng 
Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 
cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét Tờ trình số ... ngày... của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc gia hạn 
áp đụng chế độ ưu tiền đối với Công ty .........................................................,

Điều 1. Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về
hải quan đối với công ty.................................................................................kể từ
ngày.. .tháng.. .năm.. .đến ngày.. .tháng.. .năm...

Mã số thuế:........................................................................................................
Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Công ty ....... , Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng

cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Công ty............. (để thực hiện);
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để thực hiện);
- Cục Hái quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện).
- Lưu: VT, KTSTQ.

QUYẾT ĐỊNH:



Mẫu 06/DNUT

BỘ TÀI CHÍNH
TỘNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập “ Tự do - Hạnh phúc

Số:..... /QĐ-TCHQ H à  Nội, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH 
v ề  việc đình chỉ/tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiền

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 
42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hảỉ quan;

Căn cứ Thông tư số . . ./TT-BTC ngày .,, tháng.. .năm., .của Bộ Tài chính 
quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải 
quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng 
Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 
cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét Tờ trình số ... ngày.. .của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc đình chỉ/ 
tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiền đối với Công ty ................................................. .

Điều 1. Đình chỉ / Tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiền trong lĩnh vực quản
lý nhà nước về hải quan đối vói công ty ..........................................................
Mã số thuế:............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở;......................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Công ty ....... . Cục trưởng Cục Kiểm ừa sau thông quan, Cục trưởng

cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./,

Nơi nhận: TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Công ty ............. (để thực hiện);
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để thực hiện);
- Cục Hải quan các tinh, thành phố (để thực hiện).
- Lưu: VT, KTSTQ.

QUYẾT ĐỊNH:



Mẫu 07/DNUT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số:..... /QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày ...tháng...năm,,,

QUYẾT ĐỊNH 
về việc hủy Quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiền

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngàỵ 29/6/2001 và Luật số 
42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

Cán cứ Thông tư số . . . /TT-BTC ngày .. .tháng.. .năm.. .của Bộ Tài chính 
quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải 
quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng 
Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 
cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét Tờ trình số...ngày...của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc hủy 
Quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiền đối với Công ty..............................

Điều 1. Hủy Quyết định Số.,./QĐ-TCHQ ngày...tháng...năm...của Tổng 
cục trưởng Tổng cục Hải quan vê việc tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiền trong
lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với Công ty.............................. ............

Mã số thuế:.......................................................................................................
Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................
Điều 2. Công ty............. được tiếp tục áp dụng ché độ ưu tiền theo Quyết

định SO.../QĐ-TCHQ ngày...tháng...năm...của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải 
quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Công ty....... , Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng

cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Công ty............. (để thực hiện);
- Lãnh đạo Tổng cục (để chi đạo);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để thực hiện);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện).
- Lưu: VT, KTSTQ.

QUYẾT ĐỊNH:



Mẫu 08a /DNUT

Tên Công ty.....  BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU QUÝ...NĂM ...
Mã số thuế........

I/ t HỐn g  k ê  s ố  l i ệ u  x u ấ t  k h ẩ u
(Theo từng loại hình xuất khẩu)

số
TT

Số, 
ngày,tháng 

năm từ 
khai

Tên hàng hóa Mã số Thuế
suất

Trị giá 
(USD

xuất
xứ

Số tiền 
thuế 
XK

Số tiền 
thuế 

GTGT

Số tiền 
thuế 

TTĐB 
(nếu 
có)

Tổng 
số tiền 
thuế 
các 

loại)

Đơn 
vị hải 
quan 
làm 
thủ 
tục

Ghi
chú

n r i  /KTổng
1 số

- - - - -

1



I I/ TÌNH HÌNH

1) Tình hình chấp hành pháp luật:
2) Các vướng mắc, kiến nghị:

Người lập
Ký, ghi rõ họ, tên)



Giám đốc 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ngày.. t háng..'năm



Tên Công ty. 
Mã số thuế.

BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU QUÝ...NĂM ...

Mẫu 08b /DNUT

I/ THỐNG KÊ SỐ LIỆU NHẬP KHẨU
(Theo từng loại hình nhập khẩu)

số
TT

s ố , 
ngày,tháng 

năm tờ 
khai

Tên hàng hóa Mã số Thuế
suất

Tri giá 
(USD

Xuất
xử

số tiền 
thuế 
NK

Số tiền 
thuế 

GTGT

số tiền 
thuế 

TTĐB 
(nếu 
có)

Tổng
số tiền 
thuế 
các 

loại)

Đơn 
vị hải 
quan 
làm 
thủ 
tục

Ghi
chú

Tổng
số

- - - - - -

1



II/ TÌNH HÌNH

1) Tình hình chấp hành pháp luật
2) Các vướng mắc, kiến nghị:

Người lập
Ký, ghi rõ họ, tên)



, ngày ...tháng... nam

Giám đốc 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


